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MN LÝ SƠN

1 Nguyễn Thị Bình 22/01/2000 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 342

2 Nguyễn Thị Có 03/10/2002 Nữ Kinh An Vĩnh, Lý
Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 345

3 Đặng Thị Hồng Dư 06/06/1999 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 346

4 Nguyễn Thị Đặng 23/12/1997 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 347

5 Nguyễn Thị Điều 01/5/1999 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 348

6 Nguyễn Thị Được 16/12/2001 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 350

7 Nguyễn Thị Giàu 22/9/1998 Nữ Kinh An Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm
non LSMN 351

8 Lê Thị Mỹ Hằng 20/10/1995 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 352

9 Trương Thị Hào 02/02/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 357

10 Phan Thị Hiếu 14/11/2002 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 359

11 Phạm Thị Hoa 10/10/2002 Nữ Kinh Cát Thắng, Phù
Cát, Bình Định Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 360

12 Dương Thị Kim Hòa 07/5/2002 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 361

13 Nguyễn Thị Bé Hợi 14/6/1995 Nữ Kinh Bình Thuận,
Bình Sơn Đại học Sư phạm mầm

non LSMN 362

14 Phạm Thị Mỹ Lộc 09/6/2001 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 366

15 Trương Thị Lợi 07/02/1998 Nữ Kinh An Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm
non LSMN 367

16 Lê Thị Nở 25/05/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm mầm

non LSMN 375

17 Nguyễn Thị Thu Phượng 19/7/2002 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 377

18 Trần Thị Kim Quanh 19/12/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 378

19 Bùi Thị Thanh 11/01/1999 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 379

20 Lê Thị Thạnh 18/6/1993 Nữ Kinh Thôn Đông, An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 380

21 Lê Thị Thảo 03/8/1991 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 381
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22 Võ Thị Thừa 10/07/1999 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 382

23 Dương Thị Lệ Thủy 10/12/1988 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 383

24 Trương Thị
Hồng Thủy 17/09/2002 Nữ Kinh Thôn Đông An

Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm
non LSMN 384

25 Nguyễn Thị Tình 11/4/1993 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 385

26 Huỳnh Thị Tuyền 29/5/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 388

27 Võ Thị Tuyết 13/6/1997 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm mầm

non LSMN 389

28 Trương Thị Kim Vy 18/11/1995 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm mầm

non LSMN 391

29 Phạm Thị Ý 20/9/1995 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non LSMN 392

TIẾNG ANH TH LÝ SƠN

1 Phan Thị Mạnh 5/6/1998 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Đại học Sư phạm

Tiếng Anh LSTATH 393

2 Nguyễn Thị Thừa 11/01/2000 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Đại học Ngôn ngữ Anh LSTATH 394

3 Lê Thị Thúy 02/5/1998 Nữ Kinh An Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm
Tiếng Anh LSTATH 395

4 Nguyễn Thùy Trang 12/5/1997 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm

Tiếng Anh LSTATH 396
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